
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN DA LIỄU TÂM THẦN

NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TM-BVDLTTNT Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp Vật tư, trang bị vệ sinh tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để

Mua sắm Vật tư, trang bị vệ sinh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3823206

2. Cách thức tiếp nhận:

- Báo giá được bỏ trong phong bì dán kín, niêm phong, nhận qua bưu điện

hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận,

Số 30 Phạm Ngũ Lão, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 31 tháng 3 năm 2026 đến trước

16h30 phút  ngày 07 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 07 tháng 4

năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư, trang bị vệ sinh

Stt Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông

tin liên quan về kỹ thuật

Đơn vị 

tính
Số lượng

1
Cây lau nhà 

(360o)

Thân cây bằng inox không gỉ, vỏ 

ngoài bọc lớp nhựa PE, giúp chống

trượt khi cầm nắm. Bông lau  xoay 

3600, sử dụng chất liệu sợi 

microfer, dày, mềm, thấm hút 

nhanh và sạch

Bộ 13

2 Cây lau nhà
Cây lau nhà vắt tay trợ lực, cán 

nhựa
Cây 11

3 Cây chà vệ sinh Cây chà cầu cán nhựa Cây 21

4 Chổi chà Chổi xương loại 1 Cây 9



2

5 Chổi lông
Gia phú dài 70cm Đầu chổi bằng 

sợi nylon
Cây 18

6 Chổi đót Chổi quét nhà Cây 32

7 Xúc rác lớn Cây xúc rác cán nhựa 50cm Cái 10

8
Bị xốp nylon 

(80x1200)mm
Xốp quai nylon Kg 5

9
Bị xốp nylon 

(25x35)mm
Xốp quai nylon Kg 4

10
Bị xốp ny lon

(15x20)mm
Xốp quai nylon Kg 120

11
Bị nylon đựng 

thuốc
bị nilon dẻo (6x12) cm Kg 20

12 Dây thun nhỏ
Lợi lợi vòng nhỏ 500g/bị xuất sứ

VN
Kg 8

13 Giấy vệ sinh Lốc Sài Gòn / 10 cuộn/lốc -VN Bành 184

14

Giấy lau (Đo lưu

huyết) 

(330x330)mm

Giấy Vuông emos 100/Tờ/bị Bị 400

15 Khăn (25x25)cm khăn lau bàn cotton 25x25cm -VN Cái 168

16
Khăn coton

90cm
khăn tắm cotton 90 x175 cm Cái 112

17 Nước lau sàn Sunlight 1000ml/chai Chai 96

18
Vim vệ sinh

880ml
Vim 880ml/ chai Chai 92

19
Bình xịt côn 

trùng
600 ml/ chai, RAID Chai 37

20 Xà phòng giặt Xà phòng bột OMO 0,77 kg/bị Bị 310

21 Xà bông cục 90g/ Lifebuoy Cục 6

22
Dung dịch rửa 

tay
Chai, Aquala- VN Chai 92

23 Nước xả vải Nước xả vải Comfor (3 lít) Túi 16

24
Nước hoa xịt 

phòng
350 ml/ chai Chai 10

25
Tăm bông ngoáy

tai
500 cây/ Hộp Hộp 12

26 Găng tay cao su Size L Đôi 46

27 Hộp quẹt ga 12 cái /1 hộp Cái 12

28
Khăn lau tay 

(màu trắng)

khăn lau cotton màu trắng

25x25cm -VN
cái 450

29 Pin đồng hồ Pin 2A cặp 30
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30 Pin chữ A Pin 3A cặp 100

31
Bàn chà nhựa 

bồn tắm
Bàn chà nhựa cái 12

32 Bùi nhùi thép Bùi nhùi thép cái 20

33
Cây cọ sắt rửa 

dụng cụ
Cây cọ sắt rửa dụng cụ cái 20

34
Cây quét trần 

nhà
Cây quét trần nhà cái 2

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp đến Phòng Tổ chức – Hành chính – Kiểm

soát nhiễm khuẩn

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II/2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau

khi nhận đủ chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

(Thư mời này thay thế Thư mời số 239/TB-BVDLTTNT ngày 27/3/2026 của

Bệnh viện Da liễu - Tâm thần Ninh Thuận)

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT, TCHCKSNK.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành An
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